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UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

CỘNG ĐỒNG KON TUM  
 

CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 
NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (BUSINESS ACCOUNTING) 

TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG 

 

1. Giới thiệu chung về ngành đào tạo  

- Ngành đào tạo: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP. 

- Trình độ: Cao đẳng. 

- Mã Ngành đào tạo: 6340301. 

- Đối tượng người học: Tốt nghiệp phổ thông Trung học hoặc tương đương. 

- Thời gian đào tạo: 03 năm. 

Kế toán doanh nghiệp trình độ cao đẳng là ngành, nghề thu thập, xử lý thông 
tin, số liệu kế toán; kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin về tình hình sử dụng 
tài chính trong các doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ 
quốc gia Việt Nam. 

Kế toán doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế, 
cung cấp nhân lực trong lĩnh vực kế toán thuộc các loại hình doanh nghiệp có các 
hình thức sở hữu: Doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm 
hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân; quy mô: lớn, vừa, nhỏ, siêu nhỏ; lĩnh vực: sản 
xuất, thương mại, dịch vụ, xây lắp. 

Nhiệm vụ chính của ngành, nghề bao gồm: thu thập, xử lý thông tin, số liệu 
kế toán theo nội dung công việc; ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình 
luân chuyển và sử dụng tài sản vật tư tiền vốn; kiểm tra, giám sát các khoản thu 
chi, các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và 
nguồn hình thành tài sản; tính toán chi phí, cung cấp số liệu, tài liệu, kiểm tra và 
phân tích hoạt động tài chính của doanh nghiệp. 

 2. Kiến thức:  

- Trình bày được các chuẩn mực kế toán; 

- Mô tả được chế độ kế toán; 

- Trình bày được hệ thống văn bản pháp luật về thuế; 
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- Biết được phương pháp sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, trong nghiên 
cứu để soạn thảo các hợp đồng thương mại; 

- Xác định được vị trí, vai trò của kế toán trong ngành kinh tế; 

- Mô tả được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong 
doanh nghiệp, mối quan hệ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp; 

- Vận dụng được các văn bản liên quan đến ngành kinh tế; 

- Trình bày được tên các loại chứng từ kế toán được sử dụng trong các vị trí 
việc làm; 

- Trình bày được phương pháp lập chứng từ kế toán; phương pháp kế toán 
các nghiệp vụ kinh tế trong doanh nghiệp; 

- Trình bày được quy trình xây dựng định mức chi phí; 

- Phân bổ được doanh thu nhận trước, ghi nhận doanh thu, thu nhập theo cơ 
sở dồn tích; 

- Phân bổ được chi phí trả trước, trích trước phù hợp với hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp; 

- Điều chỉnh được tỷ giá hối đoái liên quan đến ngoại tệ; 

- Trình bày được phương pháp ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp; 
phương pháp thu thập, sắp xếp, quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách chứng từ kế toán; 
phương pháp kiểm tra, đối chiếu, xử lý trong công tác kế toán; các phương pháp kê 
khai thuế, báo cáo ấn chỉ; phương pháp lập báo cáo tài chính; phương pháp lập báo 
cáo kế toán quản trị; phương pháp phân tích tình hình tài chính cơ bản của doanh 
nghiệp; 

- Trình bày được phương pháp sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, phần 
mềm kê khai hải quan, biết cách sử dụng chữ ký số khi nộp tờ khai, nộp thuế điện 
tử; 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp 
luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định. 

 3. Kỹ năng: 

 3.1. Kỹ năng cứng: 

 - Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp; 

- Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các cơ quan 
quản lý chức năng; 
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- Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán theo 
từng vị trí công việc; 

- Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán 
tổng hợp; 

- Xây dựng được hệ thống định mức chi phí; 

- Phân bổ được doanh thu nhận trước, ghi nhận doanh thu, thu nhập theo cơ 
sở dồn tích; 

- Phân bổ được chi phí trả trước, trích trước phù hợp với hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp; 

- Điều chỉnh được tỷ giá hối đoái liên quan đến ngoại tệ; 

- Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp; 

- Lập được báo cáo tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp; 

- Xây dựng được báo cáo kế toán quản trị của doanh nghiệp; 

- Phân tích được một số chỉ tiêu kinh tế, tài chính doanh nghiệp; 

- Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp; 

- Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của 
đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị; 

- Tham mưu được cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho 
công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật; 

- Báo cáo với lãnh đạo các đơn vị và đề xuất các giải pháp đúng đắn để hoạt 
động kinh tế, tài chính của đơn vị tuân thủ đúng pháp luật, đồng thời mang lại hiệu 
quả cao hơn; 

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; sử dụng thành 
thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng; sử dụng được phần mềm 
hỗ trợ kê khai, kê khai hải quan, sử dụng được chữ ký số khi nộp tờ khai, nộp thuế 
điện tử; 

 3.2. Kỹ năng mềm: 

 - Biết sử dụng một số kỹ thuật hành chính về soạn thảo văn bản, sắp xếp hồ 
sơ công việc trong phần hành mình phụ trách. 

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công 
nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề; 
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- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại 
ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của 
ngành, nghề. 

4. Mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm 

- Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; 

- Tổ chức, đánh giá, phân tích các hoạt động nhóm; 

- Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn; 

- Có ý thức trách nhiệm trong công việc, trong sử dụng, bảo quản tài sản 
trong doanh nghiệp. 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

 Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí 
việc làm của ngành, nghề bao gồm: 

- Kế toán vốn bằng tiền; 

- Kế toán hàng tồn kho và phải trả người bán; 

- Kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư, đầu tư tài chính và các khoản 
vay; 

- Kế toán bán hàng và phải thu khách hàng; 

- Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương; 

- Kế toán chi phí và tính giá thành; 

- Kế toán thuế; 

- Kế toán tổng hợp. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ  

- Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt 
được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề kế toán doanh nghiệp, trình độ cao đẳng có 
thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn; 

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ 
khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên 
thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành, nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề 
hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo./. 
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UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

CỘNG ĐỒNG KON TUM  

 

CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 
NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH (BUSSINESS ADMINISTRATION) 

TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG 

1. Giới thiệu chung về ngành 
Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh 
Trình độ: Cao đẳng 
Mã Ngành đào tạo: 6340404 
Đối tượng người học: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương 
Thời gian đào tạo: 03 năm 

Quản trị kinh doanh trình độ cao đẳng là một ngành có sự kết hợp của khoa 
học và nghệ thuật quản lý - kinh doanh. Đây là ngành hỗ trợ phát triển tối đa tư 
duy hệ thống trong quản lý và cải tiến hiệu quả hệ thống sản phẩm hàng hóa, dịch 
vụ nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, đáp ứng được yêu cầu bậc 5 trong Khung trình 
độ quốc gia Việt Nam. 

Ngành Quản trị kinh doanh thực hiện việc duy trì và phát triển hoạt động 
kinh doanh của tổ chức, bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa 
hóa hiệu quả hoạt động, "quản lý hoạt động kinh doanh" bằng quá trình tư duy và 
ra quyết định của nhà quản trị. Để kết nối và vận hành được toàn hệ thống hoạt 
động của tổ chức, người học ngành Quản trị kinh doanh có thể đảm nhận những vị 
trí việc làm liên quan tại từng bộ phận như: Nhân sự, kinh doanh, marketing, hành 
chính, trợ lý. Đây là những vị trí việc làm phổ biến trong các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ. 

Các công việc của ngành chủ yếu được thực hiện tại các bộ phận của tổ chức 
hoặc các cơ sở sản xuất kinh doanh. Do đó, những vị trí việc làm này phải chịu 
cường độ làm việc cao, chịu áp lực lớn về thời gian và yêu cầu đảm bảo tiến độ kế 
hoạch kinh doanh của tổ chức. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, cần phải đảm bảo 
các điều kiện làm việc thiết yếu như: Môi trường và điều kiện làm việc phải đảm 
bảo sức khỏe; mặt bằng kinh doanh hợp lý, các loại thiết bị, dụng cụ phù hợp với 
tiêu chuẩn của từng công việc; các phần mềm giám sát, quản lý sản phẩm; hệ thống 
thông tin liên lạc tốt; các quy định nội bộ về chuẩn trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. 
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2. Kiến thức 

- Trình bày được các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực kinh doanh, hành 
chính, nhân sự, marketing, trợ lý; 

- Giải thích được các quyền và nghĩa vụ của người lao động theo Luật lao 
động; 

- Xác định được nội dung và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 
hoạt động của tổ chức; 

- Liệt kê được các trách nhiệm và nhiệm vụ của bản thân khi làm việc nhóm; 

- Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình tổ chức; 

- Giải thích và phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức; 

- Xác định được quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh; 

- Xác định được quy trình thực hiện công việc, nhật ký công việc; 

- Mô tả được quy trình và cách thức thực hiện công việc trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh; 

- Giải thích được các quy luật kinh tế, các biến số môi trường kinh doanh tác 
động đến hoạt động của tổ chức; 

- Cập nhật được các quy định, chính sách về hoạt động sản xuất kinh doanh; 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp 
luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định. 

3. Kỹ năng 

3.1.  Kỹ năng cứng  

- Lập được kế hoạch thực hiện công việc; 

- Vận hành được hệ thống tiêu thụ sản phẩm sẵn có tại đơn vị một cách hiệu 
quả; 

- Dự báo và tìm kiếm được cơ hội kinh doanh; 

- Lập được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức; 

- Cung cấp được các thông tin kinh tế - xã hội về hoạt động sản xuất kinh 
doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị và 
các cơ quan quản lý có liên quan; 
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- Xác định được chiến lược kinh doanh tại đơn vị bộ phận; 

- Tham mưu cho lãnh đạo những ý kiến cải tiến công tác quản trị phù hợp 
với từng giai đoạn kinh doanh; 

- Thiết lập được mối quan hệ giữa đơn vị với các đối tác; 

- Giải quyết được những khiếu nại, thắc mắc của khách hàng trong mọi 
trường hợp; 

- Tạo lập và khởi nghiệp được tổ chức mới với quy mô vừa và nhỏ; 

- Tổ chức thực hiện được các biện pháp vệ sinh an toàn lao động; 

- Phát hiện và đề phòng được rủi ro và mối nguy hại tại nơi làm việc; 

3.2. Kỹ năng mềm 

- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, 
giải pháp tới người khác tại nơi làm việc. 

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, 
ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành; 

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại 
ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của 
ngành. 

4. Mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm 

- Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng và pháp luật nhà 
nước, nội qui làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị; 

- Giao tiếp hiệu quả thông qua văn bản viết, thuyết trình, thảo luận và làm 
chủ tình huống; 

- Có ý thức trách nhiệm trong công việc với cộng đồng xã hội; có tinh thần 
cầu tiến, ham học hỏi, có ý thức tự nghiên cứu, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn 
để nâng cao trình độ; 

- Hỗ trợ được các thành viên trong nhóm hay bộ phận để đảm bảo đạt mục 
tiêu đã đề ra; 

- Làm việc theo chuẩn đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ đúng Luật doanh 
nghiệp, Luật lao động, chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh; 

- Làm việc có phương pháp khoa học có tính tổ chức kỷ luật và trách nhiệm 
với công việc; biết phân tích, giải quyết vấn đề, đúc kết kinh nghiệm, cải tiến công 
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việc được giao; có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, biết đoàn kết và phối hợp, hợp 
tác, tự tin, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp trong công việc; 

- Thích nghi được với môi trường làm việc khác nhau; 

- Ý thức trách nhiệm, tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; 

- Thích ứng được với sự thay đổi trong thời kỳ công nghệ 4.0. 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí 
việc làm của ngành bao gồm: 

- Nhân sự; 

- Kinh doanh; 

- Hành chính; 

- Marketing; 

- Trợ lý. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ  

Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa 
học công nghệ trong phạm vi ngành để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên 
trình độ cao hơn trong cùng ngành hoặc trong nhóm ngành hoặc trong cùng lĩnh 
vực đào tạo./. 
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UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

CỘNG ĐỒNG KON TUM  
 

CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 
NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (MANAGEMENT 

INFORMATION SYSTEMS) 
TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG 

 

1. Giới thiệu chung về ngành 

Ngành đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý 

Trình độ: Cao đẳng 

Mã Ngành đào tạo: 6320202 

Đối tượng người học: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương 

Thời gian đào tạo: 03 năm  

Hệ thống thông tin quản lý trình độ cao đẳng là ngành học về con người, 
thiết bị và quy trình thu thập, phân tích, đánh giá và phân phối những thông tin 
chính xác cho những người soạn thảo các quyết định trong tổ chức - doanh nghiệp, 
nhằm giúp doanh nghiệp khai thác tối đa lợi ích từ việc đầu tư vào con người, thiết 
bị, quy trình nghiệp vụ và triển khai hệ thống thông tin ứng dụng toàn diện, đáp 
ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 

Người làm nghề Hệ thống thông tin quản lý có thể làm việc tại các doanh 
nghiệp tại vị trí chuyên viên phân tích hệ thống, tích hợp hệ thống; Quản trị viên hệ 
thống thông tin; Nhân viên đào tạo và hướng dẫn nhân viên ở các bộ phận quản lý 
dự án. 

Người làm nghề “Hệ thống thông tin quản lý” sử dụng các trang thiết bị máy 
tính, các phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu, các công cụ lập trình hay các phần mềm 
chuyên biệt để thực hiện các nhiệm vụ như: thiết kế, quản trị và vận hành các hệ 
thống thông tin; phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định; kết nối giữa các bên liên 
quan trong tổ chức, doanh nghiệp với các chuyên gia công nghệ thông tin. Tính 
chất công việc đòi hỏi tính cẩn trọng, an toàn điện, điện tử, bảo mật dữ liệu và 
mang tính tập thể, làm việc nhóm; vì vậy, người hành nghề cần phải có đủ sức 
khỏe, có đủ năng lực và kiến thức kỹ năng chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ, có 
khả năng tổ chức và quản lý công việc. 
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2. Kiến thức 

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh 
doanh; 

- Trình bày được các kiến thức cơ bản, các kiến thức cập nhật về tin học và 
ứng dụng tin học trong quản lý, quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh. 

- Trình bày được nguyên tắc, phương pháp để phân tích, thiết kế, vận hành 
và giám sát hệ thống cơ sở dữ liệu; 

- Phân tích, đánh giá được mức độ an, bảo mật dữ liệu; 

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về phát triển các ứng dụng trên mạng; 

- Xác định được phương pháp tiếp cận hệ thống, môi trường phát triển hệ 
thống; 

- Liệt kê được các bước kiểm sửa hệ thống cơ sở dữ liệu; 

- Xác định được quy trình bàn giao ca, ghi nhật ký công việc; 

- Xác định được các tiêu chuẩn an toàn lao động; 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp 
luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định. 

3. Kỹ năng 

3.1.  Kỹ năng cứng 

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; 

- Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình và công cụ hỗ trợ được học. 

- Phân tích, thiết kế, xây dựng được chương trình ứng dụng trong cơ sở dữ 
liệu và tin học quản lý 

- Tham gia xây dựng, vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống thông tin cho 
các tổ chức, doanh nghiệp 

- Vận dụng kiến thức tin học quản lý vào thực tiễn quản lý ở các doanh 
nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ tài chính, chứng khoán, các cơ quan quản lý 
khu vực công,... 

3.2. Kỹ năng mềm 

- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, 
giải pháp tới người khác tại nơi làm việc. 

 - Xây dựng được các bài thuyết trình, thảo luận, làm chủ tình huống; 
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- Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt 
Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề. 

4. Mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm 

- Thực hiện công việc có đạo đức, ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công 
dân, luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ: Xác định chính xác thông tin về nơi 
làm việc: quy mô, trang thiết bị, nhà xưởng, nội quy, quy định. Xác định đúng mục 
đích, yêu cầu, sản phẩm, nội quy của công việc; 

- Thực hiện trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, có động cơ nghề 
nghiệp đúng đắn, tôn trọng bản quyền; thực hiện công việc cần cù chịu khó và sáng 
tạo; thực hiện công việc đúng kỷ luật lao động của tổ chức và thực hiện đúng  nội 
qui của cơ quan, doanh nghiệp; 

- Thực hiện trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước 
lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; 

- Giải quyết được công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay 
đổi; 

- Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định; 

- Đánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện 
của các thành viên trong nhóm; 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí 
việc làm của ngành, nghề bao gồm: 

- Phân tích, thiết kế phần mềm và tích hợp hệ thống thông tin phục vụ  hoạt 
động kinh doanh và quản lý 

- Quản trị, phân tích và khai thác kho dữ liệu nhằm hỗ trợ ra quyết định 
trong kinh doanh 

- Quản trị mạng máy tính, cổng thông tin điện tử, website thương mại điện 
tử 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông marketing trực tuyến 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ  

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn; tiếp 
thu và triển khai các ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới của ngành. 

- Có khả năng liên thông lên các bậc học cao hơn cùng chuyên ngành được 
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đào tạo./. 
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UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

CỘNG ĐỒNG KON TUM  
 

CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC SINH TỐT NGHIỆP 

NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (FINANCE AND BANKING) 

TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP 

 

 1. Giới thiệu chung về Ngành đào tạo 

- Ngành đào tạo: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 

- Trình độ: Trung cấp 

- Mã Ngành đào tạo: 5340202 

- Đối tượng người học: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương 

- Thời gian đào tạo: 02 năm 

- Tài chính - Ngân hàng là ngành liên quan đến các dịch vụ giao dịch, luân 
chuyển tiền tệ thông qua ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các công cụ tài chính 
của ngân hàng phát hành trong phạm vi nội địa và quốc tế. 

- Nghề Tài Chính - Ngân hàng là nghề thực hiện các công việc: nghiệp vụ 
huy động vốn, nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ thanh toán quốc tế, kế toán ngân 
hàng thương mại, nghiệp vụ kho quỹ, xử lý rủi ro tín dụng, môi giới chứng khoán. 

- Nhiệm vụ chính của nghề: việc luân chuyển tiền tệ luôn được vận hành 
giống như các mạch máu trong cơ thể vì nó có nhiệm vụ đảm bảo hoạt động cho 
toàn bộ hệ thống của nền kinh tế. Do đó, nền kinh tế có phát triển hay khủng hoảng 
thì triển vọng việc làm của ngành không bao giờ hạn hẹp. Với những kiến thức và 
kỹ năng được đào tạo khi học ngành Tài Chính - Ngân hàng trình độ trung cấp, 
người lao động có thể làm việc ở các đơn vị cơ quan như: 

 - Ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, tổ chức tín dụng phi ngân 
hàng; 

 - Các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính ngân hàng và các loại hình 
doanh nghiệp khác, các tổ chức tài chính; 

 - Công ty bảo hiểm, công ty tài chính, quỹ tín dụng; sàn giao dịch chứng 
khoán; hoặc làm nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp. 
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 Nghề Tài chính - Ngân hàng đòi hỏi các kỹ năng mềm cần thiết để đáp ứng 
nhu cầu của công việc như kỹ năng giao tiếp với khách hàng, giới thiệu sản phẩm, 
thuyết phục khách hàng, kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng tin học, kỹ năng quản lý thời 
gian, tư duy phản biện, kỹ năng phân tích, làm việc theo nhóm… để đáp ứng yêu 
cầu của từng vị trí công việc và yêu cầu làm việc trong môi trường đầy năng động 
và giàu tính cạnh tranh và toàn cầu hóa. Ngoài ra, cần phải thường xuyên học tập 
để nâng cao khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, mở rộng kiến thức xã hội; rèn 
luyện tính cẩn thận, chi tiết, rõ ràng; xây dựng ý thức nghề và sự say mê nghề. 

 Để hành nghề, người lao động phải có sức khỏe tốt, đạo đức nghề nghiệp tốt, 
có đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề đáp ứng với vị trí công việc. Ngoài 
ra, cần phải thường xuyên học tập để nâng cao khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, 
mở rộng kiến thức xã hội; rèn luyện tính cẩn thận, chi tiết, rõ ràng; xây dựng ý 
thức nghề và sự say mê nghề. 

 Người học sau khi tốt nghiệp nghề Tài chính- Ngân hàng trình độ trung cấp 
phải đáp ứng yêu cầu bậc 4 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 

 2. Kiến thức 

 - Kiến thức đại cương: 

 + Trình bày được kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, quân sự, rèn luyện 
sức khỏe; 

 + Trình bày được kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội, toán để giải quyết các 
vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận vấn đề thuộc ngành. 

 - Kiến thức cơ sở ngành: 

 + Trình bày được các khái niệm cơ bản về tài chính tiền tệ, tín dụng, ngân 
hàng, thuế, bảo hiểm; 

 + Trình bày được các khái niệm, công thức về toán tài chính; 

 + Trình bày được kiến thức ngoại ngữ cơ bản đạt bậc 1/6 trong khung năng 
lực ngoại ngữ của Việt Nam; 

 + Trình bày được kiến thức tin học cơ bản trong công tác Tài chính - Ngân 
hàng đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

 - Kiến thức chuyên ngành 

 + Trình bày được các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại như: 
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 + Liệt kê, mô tả được các biểu mẫu, chứng từ ngân hàng liên quan đến các 
nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ thanh toán, nghiệp vụ tín dụng; kho quỹ, xử lý 
nợ, môi giới chứng khoán; 

 + Trình bày được quy trình thực hiện các nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp 
vụ thanh toán, nghiệp vụ tín dụng; quan hệ khách hàng; hỗ trợ tín dụng, kho quỹ, 
xử lý nợ, kế toán môi giới chứng khoán; 

 + Liệt kê được một số rủi ro trong hoạt động tín dụng ngân hàng, các bước 
trong quy trình xử lý rủi ro tín dụng ngân hàng; 

 + Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp 
luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định. 

 3. Kỹ năng 

 - Kỹ năng nhận thức: 

 + Vận dụng được kỹ năng tư duy, sáng tạo, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, 
phản biện, làm việc nhóm; 

 + Vận dụng được kiến thức, kỹ năng chuyên môn vào thực tiễn, từng bước 
phát triển năng lực nghề nghiệp; 

 + Tính toán, xử lý được các tình huống và giải quyết các vấn đề trong công 
việc; 

 + Thực hiện được công việc theo kế hoạch; 

 - Kỹ năng thực hành nghề: 

 + Lập được các chứng từ, phân loại, kiểm tra, xử lý các chứng từ liên quan 
đến các nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ thanh toán, nghiệp vụ tín dụng; kho 
quỹ, xử lý nợ, môi giới chứng khoán; 

 + Thực hiện được các công việc theo các bước trong quy trình của nghiệp vụ 
huy động vốn, nghiệp vụ thanh toán quốc tế, nghiệp vụ tín dụng; kho quỹ, xử lý 
nợ, môi giới chứng khoán; 

 + Phát hiện được các rủi ro tín dụng, thực hiện được các biện pháp hạn chế 
và xử lý rủi ro tín dụng; 

 + Sử dụng được các phương pháp, các công thức tính toán tính một số chỉ 
tiêu tài chính cơ bản; 

 + Phát triển được sản phẩm mới trong lĩnh vực dịch vụ Tài chính - Ngân 
hàng; 
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 + Vận dụng được lý thuyết vào nghiên cứu khoa học, thực tiễn và giải quyết 
một số vấn đề liên quan đến ngành; 

 + Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công 
nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành; 

 + Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại 
ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn 
của ngành. 

 4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 - Chấp hành tốt các quy định pháp luật, chính sách của Nhà nước; 

 - Cần cù, chịu khó, cẩn thận và sáng tạo trong công việc; 

 - Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh 
đạo và tổ chức; 

 - Tự nghiên cứu, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao trình độ; 

 - Làm việc có phương pháp khoa học, có tính tổ chức kỷ luật; 

 - Tự tin, chủ động trong xác định mục đích, yêu cầu công việc, cách thức 
thực hiện công việc; 

 - Phân tích, giải quyết vấn đề, đúc kết kinh nghiệm, cải tiến công việc được 
giao; 

 - Tự đánh giá được kết quả công việc của bản thân và kết quả công việc của 
nhóm; 

 - Thích nghi với những vấn đề phức tạp, trong điều kiện làm việc thay đổi; 

 - Nhận thức và tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. 

 5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

 Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí 
việc làm của ngành bao gồm: 

 - Giao dịch - thanh toán; 

 - Kho quỹ; 

 - Quan hệ khách hàng; 

 - Hỗ trợ tín dụng; 

 - Kế toán; 

 - Môi giới chứng khoán. 
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 6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

 Khối lượng khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 
học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng trình độ trung 
cấp có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn; 

 Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa 
học công nghệ trong phạm vi ngành để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên 
trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong nhóm ngành nghề hoặc trong 
cùng lĩnh vực đào tạo./. 
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UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

CỘNG ĐỒNG KON TUM  
 

 

CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC SINH TỐT NGHIỆP 
NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (BUSINESS ACCOUNTING) 

TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP 

 

1. Giới thiệu chung về ngành đào tạo 

- Ngành đào tạo: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 

- Trình độ: Trung cấp. 

- Mã Ngành đào tạo: 5340302. 

- Đối tượng người học: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương 

- Thời gian đào tạo: 02 năm. 

Kế toán doanh nghiệp trình độ trung cấp là ngành thu thập, xử lý thông tin, 
số liệu kế toán; kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin về tình hình sử dụng tài 
chính trong các doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu bậc 4 trong Khung trình độ quốc 
gia Việt Nam. 

Kế toán doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế, 
cung cấp nhân lực trong lĩnh vực kế toán thuộc các loại hình doanh nghiệp có các 
hình thức sở hữu: Doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm 
hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân; quy mô: lớn, vừa, nhỏ, siêu nhỏ; lĩnh vực: sản 
xuất, thương mại, dịch vụ, xây lắp. 

Nhiệm vụ chính của ngành bao gồm: thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế 
toán theo nội dung công việc; ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình 
luân chuyển và sử dụng tài sản vật tư tiền vốn; kiểm tra, giám sát các khoản thu 
chi, các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và 
nguồn hình thành tài sản. 

2. Kiến thức 

- Trình bày được các chuẩn mực kế toán; 

- Mô tả được các chế độ kế toán; 
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- Trình bày được hệ thống văn bản pháp luật về thuế; 

- Xác định được vị trí, vai trò của kế toán trong ngành kinh tế; 

- Mô tả được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong 
doanh nghiệp, mối quan hệ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp; 

- Vận dụng các văn bản liên quan đến ngành kinh tế; 

- Trình bày được tên các loại chứng từ kế toán được sử dụng trong các vị trí 
việc làm; 

- Trình bày được phương pháp lập chứng từ kế toán; 

- Trình bày được phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế trong doanh 
nghiệp; 

- Trình bày được phương pháp ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp; 

- Trình bày được phương pháp thu thập, sắp xếp, quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ 
sách chứng từ kế toán; 

- Trình bày được phương pháp kiểm tra, đối chiếu, xử lý trong công tác kế 
toán; 

- Trình bày được các phương pháp kê khai thuế, báo cáo ấn chỉ; phương 
pháp lập báo cáo tài chính; 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp 
luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định. 

3. Kỹ năng 

3.1. Kỹ năng cứng 

- Thiết lập được mối quan hệ tốt với ngân hàng và các cơ quan quản lý chức 
năng; 

- Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán theo 
từng vị trí công việc; 

- Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán 
tổng hợp; 

- Lập được báo cáo tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp; 

- Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của 
đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị; 
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- Báo cáo với lãnh đạo, đề xuất các giải pháp kinh tế, tài chính cho đơn vị 
tuân thủ đúng pháp luật, đồng thời mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp; 

- Sử dụng thành thạo 1 đến 2 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng; 

3.2. Kỹ năng mềm 

- Biết sử dụng một số kỹ thuật hành chính về soạn thảo văn bản, sắp xếp hồ 
sơ công việc trong phần hành mình phụ trách. 

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công 
nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành; 

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại 
ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một  số công việc chuyên môn 
của ngành. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

- Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; 

- Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn; 

- Có ý thức trách nhiệm trong công việc, trong sử dụng, bảo quản tài sản 
trong doanh nghiệp. 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí 
việc làm của ngành bao gồm: 

- Kế toán vốn bằng tiền; 

- Kế toán hàng tồn kho và phải trả người bán; 

- Kế toán tài sản cố định; 

- Kế toán bán hàng và phải thu khách hàng; 

- Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương; 

- Kế toán chi phí tính giá thành; 

- Kế toán tổng hợp. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

- Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt 
được sau khi tốt nghiệp ngành Kế toán doanh nghiệp, trình độ trung cấp có thể tiếp 
tục phát triển ở các trình độ cao hơn; 
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- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ 
khoa học công nghệ trong phạm vi ngành để nâng cao trình độ hoặc học liên thông 
lên trình độ cao hơn trong cùng ngành hoặc trong nhóm ngành hoặc trong cùng 
lĩnh vực đào tạo./. 
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UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

CỘNG ĐỒNG KON TUM  
 

CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC SINH TỐT NGHIỆP 
NGÀNH: KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (ADMINISTRATIVE 

ACCOUNTING) 
TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP 

 

 1. Giới thiệu chung về ngành đào tạo  

- Ngành đào tạo: KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 

- Trình độ: Trung cấp 

- Mã Ngành đào tạo: 5340307 

- Đối tượng người học: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương 

- Thời gian đào tạo: 02 năm 

- Kế toán hành chính sự nghiệp trình độ trung cấp là việc thu thập, xử lý, 
kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính về tình hình sử dụng 
ngân sách nhà nước trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, đáp ứng yêu cầu trình 
độ bậc 4 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 

- Đơn vị hành chính sự nghiệp bao gồm: Đơn vị hành chính là các đơn vị 
hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực quản lý nhà nước như: Các bộ, ngành, ủy ban 
nhân dân các cấp, ...Đơn vị sự nghiệp là các đơn vị hoạt động chủ yếu trong lĩnh 
vực cung cấp các dịch vụ công cho xã hội như: Bệnh viên, trường học, ... 

Nhiệm vụ chính cần phải thực hiện: 

- Ghi chép và phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ và có hệ thống tình hình 
luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, quá trình hình thành kinh phí và sử 
dụng nguồn kinh phí, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch 
vụ tại đơn vị hành chính sự nghiệp; 

- Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp 
trên và cơ quan tài chính theo quy định, cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết 
phục vụ cho việc xây dựng dự toán, xây dựng các định mức chi tiêu; phân tích và 
đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí ở đơn vị hành chính sự nghiệp; cung 
cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật. 
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Điều kiện và môi trường làm việc: Có đủ ánh sáng, không gian, thời gian, 
bàn làm việc, máy tính kết nối mạng, máy in, tài liệu kế toán (chứng từ, số kế toán, 
…), văn phòng phẩm (giấy, bút bi, bảng,…) 

 2. Kiến thức 

- Vận dụng các quy định của luật ngân sách, luật kế toán, chuẩn mực kế 
toán, các thông tư hướng dẫn vào công tác hạch toán kế toán và quản lý trong đơn 
vị hành chính sự nghiệp; 

- Trình bày được vị trí, vai trò và đặc trưng của kế toán trong các đơn vị 
hành chính sự nghiệp; 

- Trình bày được nhiệm vụ kế toán: Kế toán thu - chi sự nghiệp, kế toán vật 
tư, kế toán tài sản cố định, kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh, thủ kho, thủ 
quỹ, ... và mối quan hệ giữa với các hộ phận khác trong đơn vị hành chính sự 
nghiệp; 

- Mô tả và phân loại được mục lục ngân sách nhà nước theo: Chương, loại, 
khoản, mục, tiểu mục, nguồn ngân sách nhà nước. mục tiêu; 

- Trình bày được các loại chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính được sử 
dụng trong đơn vị hành chính sự nghiệp; 

- Nêu được quy trình lập sổ kế toán chi tiết, sổ tổng hợp cho kế toán: Vốn 
bằng tiền, kế toán vật liệu, kế toán tài sản cố định, kế toán thu, chi sự nghiệp, kế 
toán ... theo đúng thời gian và quy định của luật kế toán; 

- Mô tả được cách thức kiểm tra đối chiếu số liệu kế toán từ khâu lập chứng 
từ, ghi sổ kế toán đến lập báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo yêu cầu quản 
lý của đơn vị cũng như cơ quan có thẩm quyền; 

- Mô tả được các bước, các thao tác khi nhập và khai thác thông tin kế toán 
trên phần mềm áp dụng cho đơn vị hành chính sự nghiệp. 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp 
luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định. 

 3. Kỹ năng 

 3.1. Kỹ năng cứng 

 - Vận dụng được các quy định của luật ngân sách, luật kế toán, chuẩn mực 
kế toán vào công tác hạch toán kế toán và quản lý trong đơn vị hành chính sự 
nghiệp; 
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 - Tra cứu được chương, loại, khoản, mục, tiểu mục, nguồn ngân sách, mục 
tiêu, ... áp dụng cho đơn vị; 

 - Lập, tiếp nhận, kiểm tra, phân loại và xử lý được chứng từ kế toán theo 
hướng dẫn của các thông tư cho các đối tượng kế toán cụ thể; 

 - Lập được sổ kế toán chi tiết, sổ tổng hợp, báo cáo tài chính và các báo cáo 
khác theo đúng thời gian và quy định; 

 - Tính toán được các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính theo hướng dẫn của 
thông tư áp dụng cho đơn vị hành chính sự nghiệp và quy định của luật kế toán, 
luật ngân sách, các chuẩn mực kế toán liên quan; 

 - Kiểm tra được số liệu ghi chép trên sổ kế toán, báo cáo tài chính ... và sửa 
chữa được những sai sót khi phát hiện theo quy định; 

 3.2. Kỹ năng mềm 

- Biết sử dụng một số kỹ thuật hành chính về soạn thảo văn bản, sắp xếp hồ 
sơ công việc trong phần hành mình phụ trách. 

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công 
nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành; 

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại 
ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một  số công việc chuyên môn 
của ngành. 

 4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 - Chấp hành chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà 
nước, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe; 

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong công nghiệp, có tinh thần cầu tiến 
và sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực công việc cao; 

- Có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần làm việc độc lập và khả năng hợp tác 
với đồng nghiệp và mọi người; 

- Có lòng yêu nghề và tinh thần học tập không ngừng nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, ... đáp ứng yêu cầu 
của nghề, của xã hội; 

- Có sự đoàn kết và hỗ trợ của các nhân viên, bộ phận khác trong đơn vị, có 
sức khỏe và chịu được áp lực công việc; 

- Tự chịu trách nhiệm kết quả công việc trước nhóm, lãnh đạo đơn vị và cơ 
quan luật pháp. 
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 5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí 
việc làm của ngành bao gồm: 

- Kế toán vốn bằng tiền; 

- Kế toán vật liệu, dụng cụ; 

- Kế toán tài sản cố định; 

- Kế toán tiền lương và các khoản nộp theo lương; 

- Kế toán thu sự nghiệp; 

- Kế toán chi sự nghiệp; 

- Kế toán các khoản thanh toán; 

- Thủ kho; 

- Thủ quỹ; 

- Kế toán tổng hợp. 

 6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

- Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt 
được sau khi tốt nghiệp ngành Kế toán hành chính sự nghiệp, trình độ trung cấp có 
thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn; 

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ 
khoa học công nghệ trong phạm vi ngành để nâng cao trình độ hoặc học liên thông 
lên trình độ cao hơn trong cùng ngành hoặc trong nhóm ngành hoặc trong cùng 
lĩnh vực đào tạo./. 
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UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

CỘNG ĐỒNG KON TUM  
 

CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC SINH TỐT NGHIỆP 

NGÀNH: PHÁP LUẬT (Law) 

TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP 

1. Giới thiệu chung về ngành đào tạo  

- Ngành đào tạo: Pháp luật 

- Trình độ: Trung cấp 

- Mã Ngành đào tạo: 5380101 

- Đối tượng người học: tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên. 

- Thời gian đào tạo: 02 năm. 

Pháp luật trình độ trung cấp là ngành đào tạo nguồn nhân lực thực hiện các 
hoạt động pháp lý trong các lĩnh vực: tư pháp; hộ tịch; chứng thực; phổ biến, giáo 
dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; thi hành án dân sự, đáp ứng yêu cầu bậc 4 trong 
Khung trình độ quốc gia Việt Nam.  

Người học xong chương trình trung cấp ngành Pháp luật có thể làm việc tại 
các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực tư pháp như: Sở 
Tư pháp; Phòng Tư pháp; Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp 
xã, các tổ chức hành nghề luật sư; các tổ chức hành nghề công chứng; các trung 
tâm trợ giúp pháp lý; trung tâm tư vấn pháp luật; văn phòng đoàn luật sư; hội luật 
gia; trung tâm tư vấn hỗ trợ việc làm. 

Để hành nghề người lao động phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe, đủ kiến 
thức và hiểu biết chuyên môn, có khả năng giao tiếp trong quá trình làm việc, có 
đạo đức nghề nghiệp, có khả năng tổ chức và thực hiện các nghiệp vụ của ngành 
Pháp luật. 

2. Kiến thức 

- Trình bày được các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam; 

- Phân biệt được các quan hệ pháp luật; các quyền và nghĩa vụ của chủ thể 
trong các quan hệ pháp luật cơ bản thuộc các lĩnh vực khác nhau; 

- Diễn đạt được các yêu cầu của pháp luật đối với các vấn đề cần xử lý, giải 
quyết trong quá trình thực hiện công việc; 
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- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp 
luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định. 

 3. Kỹ năng 

3.1. Kỹ năng cứng  

- Xây dựng được kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu công việc; 

- Tra cứu được các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến yêu cầu công 
việc; 

- Sử dụng được các kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, quốc 
phòng, an ninh trong công việc; 

- Sử dụng kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực pháp luật về dân sự, hôn nhân 
gia đình, lao động, kinh doanh, thương mại, để giải quyết các vấn đề pháp luật cụ 
thể; 

3.2. Kỹ năng mềm 

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công 
nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành; 

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 theo Khung năng lực ngoại 
ngữ 6 bậc của Việt Nam; ứng dụng ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn 
của ngành. 

 - Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, 
giải pháp tới người khác tại nơi làm việc. 

4. Mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm 

- Tôn trọng pháp luật, trung thực, chính xác, tỉ mỉ, chủ động thực hiện công 
việc được giao và có tác phong công  nghiệp; 

- Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm giải quyết công việc, vấn đề phức 
tạp trong điều kiện làm việc thay đổi; 

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của 
các thành viên nhóm; 

- Ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn; 

- Tuân thủ các quy định đạo đức nghề nghiệp của ngành Tư pháp nói chung 
và quy định của ngành Pháp luật nói riêng. 
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5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp, người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại vị trí việc 
làm của ngành bao gồm:  

- Giúp việc người hành nghề bổ trợ tư pháp; 

- Tư pháp cơ sở; 

- Chứng thực; 

- Thừa phát lại. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

- Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt 
được sau khi tốt nghiệp ngành Pháp luật trình độ trung cấp có thể tiếp tục phát 
triển ở các trình độ cao hơn. 

- Người học sau khi tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhập những tiến bộ 
khoa học công nghệ trong phạm vi ngành để nâng cao trình độ hoặc học liên thông 
lên trình độ cao hơn trong cùng ngành hoặc trong nhóm ngành nghề hoặc trong 
cùng lĩnh vực đào tạo đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp./. 
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UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

CỘNG ĐỒNG KON TUM  
 

CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 

NGÀNH: DỊCH VỤ PHÁP LÝ (Legal service) 

TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG 

 

1. Giới thiệu chung về ngành đào tạo  

- Ngành đào tạo: Dịch vụ pháp lý  

- Trình độ: Cao đẳng 

- Mã Ngành đào tạo: 6380201 

- Đối tượng người học: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

- Thời gian đào tạo: 03 năm. 

1. Giới thiệu chung về ngành đào tạo 

Dịch vụ pháp lý trình độ cao đẳng là ngành cung cấp dịch vụ, giải pháp pháp 
luật trong các lĩnh vực: nghiệp vụ văn phòng dịch vụ pháp lý; tư pháp cơ sở; công 
chứng, chứng thực; tư vấn pháp luật; pháp chế doanh nghiệp ... đáp ứng yêu cầu 
bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.  

Các công việc của ngành có môi trường làm việc đa dạng, phong phú; 
thường xuyên tiếp xúc với khách hàng trong thực hiện các dịch vụ pháp lý. Các 
công việc trong nghề chủ yếu được tiến hành độc lập, chỉ một số công việc được 
tiến hành theo nhóm hoặc được hỗ trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức. 

Người học xong chương trình cao đẳng ngành Dịch vụ pháp lý có thể làm 
việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực tư pháp 
như: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp; Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp 
huyện, cấp xã, các tổ chức hành nghề luật sư; các tổ chức hành nghề công chứng; 
các trung tâm trợ giúp pháp lý; trung tâm tư vấn pháp luật; văn phòng đoàn luật sư; 
hội luật gia; trung tâm tư vấn hỗ trợ việc làm; công tác pháp chế của cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực. 

Để hành nghề người lao động phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe, đủ kiến 
thức và hiểu biết chuyên môn, có khả năng giao tiếp trong quá trình làm việc, có 
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đạo đức nghề nghiệp, có khả năng tổ chức và thực hiện các nghiệp vụ của ngành 
Dịch vụ pháp lý. 

2. Kiến thức 

- Giải thích được các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam; 

- Phân tích được quan hệ pháp luật cơ bản trong các lĩnh vực khác nhau; 

- Phân biệt được các quan hệ pháp luật trong cùng một nhóm ngành, lĩnh 
vực pháp luật;  

- Diễn đạt được các yêu cầu của pháp luật đối với các vấn đề cần xử lý, giải 
quyết trong quá trình thực hiện công việc; 

- Giải thích được các quyền và nghĩa vụ của chủ thể trong các quan hệ pháp 
luật cụ thể; 

- Tổng hợp được tri thức pháp luật để tham mưu cho lãnh đạo hoặc tư vấn 
cho khách hàng; 

- Trình bày và vận dụng được các bước thực hiện dịch vụ pháp lý cung cấp 
đến khách hàng; 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp 
luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định. 

3. Kỹ năng 

3.1. Kỹ năng cứng  

- Xây dựng được kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu công việc; 

- Tra cứu được các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến yêu cầu công 
việc; 

- Phát triển được quan hệ và giao tiếp với khách hàng;  

- Tư vấn cho khách hàng phương án giải quyết một số tình huống pháp luật 
theo quy định. 

- Sử dụng, phân tích các kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, quốc 
phòng, an ninh trong công việc; 

- Sử dụng kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực pháp luật về dân sự, hôn nhân 
gia đình, lao động, kinh doanh, thương mại, để giải quyết các vấn đề pháp luật cụ 
thể; 

 - Thực hiện thành thạo các kỹ năng: Tư vấn pháp  luật; tư; giải quyết tranh 
chấp; thực hiện các nghiệp vụ pháp lý…. 
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3.2. Kỹ năng mềm 

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công 
nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành; 

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại 
ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn 
của ngành. 

- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, 
giải pháp tới người khác tại nơi làm việc. 

4. Mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm 

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của 
các thành viên trong nhóm; 

- Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm giải quyết công việc, vấn đề phức 
tạp trong điều kiện làm việc thay đổi; 

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; 

- Có trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; 

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của 
các thành viên nhóm; 

- Ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn; 

- Có trách nhiệm trong việc bảo quản tài liệu, hồ sơ trong phòng làm việc; 

- Tuân thủ các quy định pháp luật, quy định của ngành Dịch vụ pháp lý khi 
tiếp xúc, thu thập thông tin và quản lý thông tin của cơ quan, đơn vị, tổ chức và 
của khách hàng. 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

- Giúp việc người hành nghề hỗ trợ tư pháp; 

- Tư pháp cơ sở; 

- Công chứng, chứng thực; 

- Tư vấn pháp luật; 

- Pháp chế doanh nghiệp; 

- Thừa phát lại;  

- Quản lý, thanh lý tài sản. 

6. Khả năng học tập, năng cao trình độ 
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- Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt 
được sau khi tốt nghiệp ngành Dịch vụ pháp lý trình độ Cao đẳng có thể tiếp tục 
phát triển ở các trình độ cao hơn; 

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ 
khoa học công nghệ trong phạm vi ngành để nâng cao trình độ hoặc học liên thông 
lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong nhóm ngành nghề hoặc 
trong cùng lĩnh vực đào tạo./. 

 

 

 

 

 

 

 

 


